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Dự án “Đường dây 500 kV Sơn La 1 - Sơn Tây” được đầu tư xây dựng dựa trên các cơ sở sau:
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Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 18/06/2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;
Luật sửa đổi Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022;
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 23/06/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024;
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 18/01/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025;
Luật Điện lực số 61/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 30/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2025;
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tang, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đầu tư công, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công số 90/2022/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 25/06/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025.
Nghị định và Thông tư
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 và Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 ;
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc về quản lý vật liệu xây dựng;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/08/2023 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính Phủ về việc quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/09/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết về đất trồng lúa;
Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/09/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ;
Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy đinh chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật điện lực về giấy phép hoạt động điện lực;
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/05/2020 của Bộ Công an: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy;
Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;
Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công thương v/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện;
Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 30/11/2020 của Bộ Xây dựng v/v: Ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;
Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 03:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;
Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương v/v: Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;
Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;
Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện và thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT;
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng;
Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/07/2024 của Bộ Công An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 11/07/2024 của Bộ Công an về việc quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan.
Quy định của ngành
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện áp dụng trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.
Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN;
Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của EVN v/v ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;
Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 kèm theo Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT;
Quy định 1834/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2016 Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột cấp điện áp đến 500 kV trong EVNNPT;
Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành theo Quyết định số 063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của EVNNPT;
Quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/06/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV;
Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện;
Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện;
Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của HĐTV EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý sức khỏe - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT.
Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm; cách điện composite; phụ kiện đường dây và đèn báo hiệu đường dây trên không 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện.
Sự phù hợp với quy hoạch
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 768);
Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 30/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh (QĐ 1509);
[bookmark: _Toc209771775][bookmark: _Toc212225742]MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 
[bookmark: _Toc461023984][bookmark: _Toc522784703]Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây cần thiết phải được xây dựng với các vai trò chủ yếu như sau:
Giải tỏa công suất của các nhà máy NLTT khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên
Truyền tải công suất đầy đủ và tin cậy cho trạm biến áp 500kV Sơn Tây bằng cấp điện áp 500kV.
Nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, tăng cường liên kết – vận hành linh hoạt lưới điện truyền tải 500kV miền Bắc.
Tăng cường nguồn cung cấp cho các TBA 220kV, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh trong khu vực.
[bookmark: _Toc209771776][bookmark: _Toc212225743]PHẠM VI CÔNG VIỆC 
Phạm vi công việc của Đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí tư vấn giai đoạn lập chủ trương và báo cáo nghiên cứu khả thi đề cập đến các nội dung sau:
Khảo sát phục vụ thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV.
Thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV và trạm lặp quang.
Lập hồ sơ Chủ trương đầu tư dự án.
Đăng ký Quy hoạch, Kế hoạch SDĐ cho dự án.
Khảo sát phục vụ lập BCNCKT – ĐTXD đường dây 500kV.
Lập hồ sơ BCNCKT – ĐTXD dự án.
Các thỏa thuận pháp lý cho dự án.
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);
Lập hồ sơ báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Giám sát khảo sát và tư vấn thẩm tra BCNCKT.
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[bookmark: _Toc209771777][bookmark: _Toc212225744]II. QUY MÔ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc522784706][bookmark: _Toc209771778][bookmark: _Toc212225745][bookmark: _Toc448258852]ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
[bookmark: _Toc522784707]Tuyến Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây dự kiến đi qua địa bàn các xã: xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, Xã Tô Múa, xã Xong Khủa – tỉnh Sơn La; xã Đức Nhàn, xã Tân Pheo, xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần, xã Tu Vũ – tỉnh Phú Thọ và xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Bài, xã Đoài Phương, phường Tùng Thiện – Thành phố Hà Nội. Điểm đầu là TBA 500kV Sơn La 1 dự kiến xây dựng thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La và Điểm cuối là TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội. 
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[bookmark: _Toc29194552]Phần Đường dây 500kV 
Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây có các đặc điểm chính như sau:
	Cấp điện áp
	: 500kV;

	Số mạch
	: 02 mạch;

	Điểm đầu
	: Pooctich TBA 500kV Sơn La 1 XDM.

	Điểm cuối
	: Pooctich TBA 500kV Sơn Tây XDM.

	Chiều dài tuyến
	: Khoảng 164 km.

	Dây dẫn
	: Dây nhôm lõi thép, phân pha 4 dây – 4xAC400 hoặc tương đương (sẽ luận chứng cụ thể trong giai đoạn lập BCNCKT)

	Dây chống sét
	: Dây hợp kim nhôm lõi thép PHLOX 147 (sẽ luận chứng cụ thể trong giai đoạn lập BCNCKT)

	Dây cáp quang
	: Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW 120 với 24 sợi quang, tiêu chuẩn ITU-T G.652D (sẽ luận chứng cụ thể trong giai đoạn lập BCNCKT).

	Cách điện
	: Cách điện treo bằng gốm hoặc thủy tinh, loại có tải trọng phù hợp với chiều dài đường rò thiết kế.

	Cột
	: Cột tháp 02 mạch 01 thân, 02 thân, bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép ống, liên kết bằng bu lông.

	Móng
	: Móng trụ, móng bản và cọc bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ

	Tiếp địa
	: Loại tia và loại tia kết hợp với cọc. Một số vị trí đặc biệt xử lý bằng giải pháp khoan giếng kết hợp hóa chất giảm điện trở suất.


Đấu nối đường dây vào TBA 500kV Sơn La 1 và TBA 500kV Sơn Tây
Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Vị trí trạm biến áp dự kiến thuộc địa phận thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Trạm biến áp 500kV Sơn Tây đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Vị trí trạm biến áp dự kiến thuộc địa phận thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội.
Phạm vi ngăn lộ sẽ được đầu tư tại dự án TBA 500kV Sơn La 1 và TBA 500kV Sơn Tây đang được triển khai đồng bộ và thuộc dự án khác.
Trạm lặp quang
Theo quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 về việc phê duyệt Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, khoảng cách trạm lặp quang là < 140km.
Với quy mô chiều dài tuyến đường dây dự kiến dài 164km, đề án xây dựng 01 trạm lặp quang giữa tuyến, dự kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La. Diện tích xây dựng trạm và đường vào trạm dự kiến khoảng: 1000 m2.
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Tổng quát tuyến đường dây
Tuyến Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây có chiều dài khoảng 164km. Điểm đầu là TBA 500kV Sơn La 1 dự kiến xây dựng thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La và Điểm cuối là TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội. Trong đó:
- Tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 95km đi qua các xã/phường (6 xã và 4 phường) : xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, Xã Tô Múa, xã Xong Khủa.
- Tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 44km đi qua các xã (6 xã) : xã Đức Nhàn, xã Tân Pheo, xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần, xã Tu Vũ.
- TP Hà Nội có chiều dài khoảng 25km đi qua các xã/phường (4 xã và 1 phường) : xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Bài, xã Đoài Phương, phường Tùng Thiện.
Mô tả sơ bộ tuyến đường dây
Đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La (Nghiên cứu 2 phương án)
Phương án 1 (phương án dự kiến chọn): dài 94.7km, đi qua 6 xã và 4 phường.
· Đoạn tuyến từ ĐĐ đến G3 có chiều dài khoảng 4.17 km
· Tuyến xuất phát từ TBA 500kV Sơn La 1 dự kiến xây dựng mới tại xã Mai Sơn - tỉnh Sơn La, từ đây tuyến lái phải đi kẹp giữa và song song với 2 đường dây đấu nối TBA Sơn La 1, tuyến băng qua khu vực cây tạp, vượt Quốc lộ 6 và vượt qua một số khe suối nhỏ, đến vị trí G3. Địa phận tuyến đi qua xã Mai Sơn, Yên Châu, tỉnh Sơn La.
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· Đoạn tuyến từ G3 đến G17 có chiều dài khoảng 42.24 km
· Từ G3 tuyến lái phải và tiếp tục tạo các góc lái đi song song bên trái của đường dây 500kV Sơn La-Hòa Bình-Nho Quan hiện có đến vị trí G17, khoảng cách từ tim tuyến của đường dây dự kiến xây dựng đến đến tim tuyến đường dây 500kV hiện có ≥ 100m. Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi trung bình và cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tạp và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua xã Yên Châu, Chiềng Hặc, Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
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· Đoạn tuyến từ G17 đến G26 có chiều dài khoảng 15.73 km
· Từ G17 tuyến lái trái đi tách xa đường dây 500kV hiện có, tuyến tiếp tục tạo các góc lái đi bám song song theo Quốc lộ 6 và tránh các khu dân cư đến vị trí G26, khoảng cách từ tim tuyến của đường dây dự kiến xây dựng đến đến mép đường giao thông của Quốc lộ 6 chỗ gần nhất khoảng 120m. Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi cao và rất cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua phường Mộc Châu, phường Vân Sơn, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.
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· Đoạn tuyến từ G26 đến ranh giới tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 32.48 km
· Từ G26 tuyến lái trái và tiếp tục tạo các góc lái đi bám theo Quốc lộ 43 và tránh các khu dân cư đến vị trí G34. Từ G34 tuyến lái phải vượt qua Quốc lộ 43 và tiếp tục tạo các góc lái đi bám theo các đường giao thông liên xã và đường giao thông liên Bản đến điểm ranh giới tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ. Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi trung bình và cao, vượt qua thung lũng và khe sâu, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên, rừng cây tạp và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, Xã Tô Múa, xã Xong Khủa, tỉnh Sơn La.
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Phương án 2: dài 76,5km, đi qua 7 xã.
· Đoạn tuyến từ ĐĐ đến G3 có chiều dài khoảng 4.17 km: đi trùng với PA1.
· Đoạn tuyến từ G3 đến G8A có chiều dài khoảng 16 km
· Tại vị trí G3, tuyến Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây lái trái, đi tách xa khỏi Đường dây 500kV Sơn La – Hòa Bình và Sơn La – Nho Quan hiện hữu và tạo các góc lái đi men theo đường giao thôn liên thôn/bản và đường giao thông liên xã đến G8A. Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi cao và rất cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.
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· Đoạn tuyến từ G8A đến ranh giới tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 56 km
· Từ vị trí G8A tạo các góc lái đi men theo đường giao thôn liên thôn/bản và đường giao thông liên xã đến G12A. Tại G12A tuyến tiếp tục tạo các góc lái đi men theo đường giao thôn liên thôn/bản và men theo dòng sông Đà, vượt qua Quốc lộ 43 tại khoảng néo G17A-G18A, Địa hình tuyến đi qua chủ yếu các đồi núi cao và rất cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua xã Yên Châu, xã Chiềng Sai, xã Tân Yên, xã Đoàn Kết, xã Tô Múa, xã Xong Khủa tỉnh Sơn La.
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So sánh các phương án:
	Phương án
	Thuận lợi
	Không thuận lợi

	Phương án 1

	- Tuyến bố trí chủ yếu đi song song với ĐD 500kV Sơn La – Hòa Bình/Sơn La – Nho Quan (khoảng 45% đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La) và đi men theo Quốc lộ 6 và Quốc lộ 43 và đưởng giao thông liên xã nên thuận lợi trong công tác vận chuyển thi công, quản lý vận hành sau này. 
- Chiều dài tuyến qua rừng (rừng TN và rừng PH)  ít hơn phương án 2.
	- Tuyến có số góc lái và chiều dài lớn hơn phương án 2.

	Phương án 2
	- Tuyến có số góc lái và chiều dài nhỏ hơn phương án 1.
	- Tuyến chủ yếu đi qua địa hình núi cao và rất cao, độ dốc lớn. Đường giao thông tiếp cận tuyến (các vị trí móng dự kiến) khó khăn, chủ yếu theo các đường giao thông liên thôn/bản nên công tác vận chuyển xây lắp và quản lý vận hành rất phức tạp. Nguy cơ mất an toàn cho công trình là rất lớn (kè móng cao, sạt trượt, ….).
- Tuyến chủ yếu rừng tự nhiên khu vực núi dốc nên phải dùng cột cao để vượt, móng to, kè lớn. Khu vực núi không có đường đi nên công tác tổ chức xây dựng, mở đường thi công vào rừng, ..… là cực kỳ khó khăn dẫn đến chi phí dự án lớn hơn so với phương án 1.



Qua phân tích ở trên, phương án 1 có khoảng 45% đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La là đi song song với Đường dây 500kV hiện hữu (42,24km/94,7km), thuận lợi công tác bồi thường GPMB và triển khai thi công. Mặc dù có chiều dài và số góc lái lớn hơn phương án 2 nhưng đoạn tuyến đi qua khu vực địa hình đồi núi cao và vượt rừng ngắn hơn phương án 2. Do đó kiến nghị chọn phương án 1 làm phương án tuyến thiết kế.
Đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: (Nghiên cứu 1 phương án)
· Đoạn tuyến từ G43 đến G50 có chiều dài khoảng 18,9 km
· Sau khi vượt qua sông Đà, tuyến tiến đến vị trí G43, tuyến lái phải vượt qua khu dân cư thuộc địa phận xã Đức Nhàn, tuyến đi qua khu vực đồi núi cao đến vị trí G47 thuộc địa phận xã Tân Pheo. Từ đây tuyến lái phải để vượt qua ĐT433 đến vị trí G48, tuyến lái trái đi ven theo khu vực chân đồi thấp, song song với ĐT433 tiến đến khu vực đỉnh yên ngựa gần khu vực giáp ranh giữa 03 xã: Xuân Đài, Tân Pheo và Khả Cửu tiến đến vị trí G50.
· Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi cao và rất cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên, rừng cây tạp và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua xã Tân Pheo và xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ.
[image: A map of a route
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· Đoạn tuyến từ G50 đến G61 có chiều dài khoảng 25,1 km
· Từ G50, tuyến đi thẳng dọc theo tuyến đường liên xã hiện hữu, tránh các khu dân cư tập trung hiện hữu thuộc địa phận xã Khả Cửu đến vị trí G54, tuyến lái phải để vượt ĐT322 và tiếp tục đi dọc theo ĐT322 thuộc địa phận xã Văn Miếu.
· Đến G56, tuyến lái trái để vượt ĐT316, tiến vào khu vực xã Hương Cần và tiếp tục đi song song với ĐT 316 để tiến vào khu vực xã Tu Vũ, tuyến tránh các khu vực dân cư tập trung để đến vị trí G61 vượt sông Đà. Tiến vào địa phận Thành phố Hà Nội.
· Địa hình tuyến đi qua là các đồi núi trung bình và cao, thực phủ chủ yếu rừng cây tự nhiên, rừng cây tạp và cây trồng của các hộ dân. Địa phận tuyến đi qua xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần và xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.
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Đoạn tuyến đi trên địa bàn thành phố Hà Nội (nghiên cứu 02 phương án):
Phương án 1 (phương án dự kiến chọn): Chiều dài 24,83km, đi qua 4 xã và 1 phường
· Đoạn tuyến từ G62 đến G69 có chiều dài khoảng 10,53 km
· [bookmark: _Toc429823096]Sau khi vượt qua sông Đà lần 2 và Đường dây 220kV Hòa Bình – Sơn Tây, tuyến lái trái vòng qua các xã Ba Vì và Suối Hai để tránh Vườn Quốc gia Ba Vì. Tuyến tiếp tục đi song song với Đường dây 220kV Hòa Bình – Sơn Tây và tránh các khu dân cư tập trung hiện hữu.
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· Đoạn tuyến từ G69 đến DC có chiều dài khoảng 14,3 km
· Từ vị trí G69 đến G71 tuyến lái trái đi cặp song song ĐD 110kV hiện hữu, vượt qua một số khu vực trồng hoa màu và dân cư rải rác đến vị trí G72, tuyến lái trái đi song song với ĐT87A, tuyến tránh khu dân cư tập trung hiện hữu và khu vực đất an ninh – quốc phòng đến vị trí ĐC để chuẩn bị đấu nối vào TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng mới thuộc địa phận xã Đoài Phương và xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
· Địa hình đoạn tuyến đi qua chủ yếu là đồi núi thấp có độ dốc nhỏ và đồng bằng, thực phủ chủ yếu là cây ăn quả và hoa màu.
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Phương án 2: Chiều dài 26,04km, đi qua 4 xã và 1 phường
· Đoạn tuyến từ G62 đến G69 có chiều dài khoảng 10,53 km (trùng phương án 1)
· Sau khi vượt qua sông Đà lần 2 và Đường dây 220kV Hòa Bình – Sơn Tây, tuyến lái trái vòng qua các xã Ba Vì và Suối Hai để tránh Vườn Quốc gia Ba Vì. Tuyến tiếp tục đi song song với Đường dây 220kV Hòa Bình – Sơn Tây và tránh các khu dân cư tập trung hiện hữu.
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· Đoạn tuyến từ G69 đến DC có chiều dài khoảng 15,51 km
· Từ vị trí G69 đến G71 tuyến lái trái đi cặp song song ĐD 110kV hiện hữu, vượt qua một số khu vực trồng hoa màu và dân cư rải rác đến vị trí G72, tuyến tiếp tục đi thẳng rồi lái trái (tuyến màu xanh dương), cắt qua ĐT87, tuyến tránh khu dân cư tập trung hiện hữu và khu vực đất an ninh – quốc phòng đến vị trí ĐC để chuẩn bị đấu nối vào TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng mới thuộc địa phận xã Đoài Phương và xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
· Địa hình đoạn tuyến đi qua chủ yếu là đồi núi thấp có độ dốc nhỏ và đồng bằng, thực phủ chủ yếu là cây ăn quả và hoa màu.
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So sánh các phương án:
	Phương án
	Thuận lợi
	Không thuận lợi

	Phương án 1

	- Tuyến bố trí đi gần hướng tuyến được quy hoạch so với phương án 2. 
- Tuyến có số góc lái và chiều dài ít hơn phương án 2.
	- Tuyến bố trí xen giữa khu dân cư hiện hữu. 


	Phương án 2
	- Hiện trạng tương đối trống trải hơn phương án 1
	- Tuyến có số góc lái và chiều dài nhiều hơn phương án 1.
- Tuyến bố trí đi xa hướng tuyến được quy hoạch so với phương án 1. 
- Tuyến bố trí xen giữa khu quy hoạch thương mại – dịch vụ của địa phương. 



Qua phân tích ở trên, phương án 1 có chiều dài và số góc lái ít hơn, với địa hình tương tự của 02 phương án, chi phí xây dựng sẽ thấp hơn. Do đó kiến nghị chọn phương án 1 làm phương án tuyến thiết kế.

[bookmark: _Toc209771781][bookmark: _Toc212225748][bookmark: _Toc39765006][bookmark: _Toc522784717]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc209771782][bookmark: _Toc212225749]KHẢO SÁT PHỤC VỤ THỎA THUẬN TUYẾN
[bookmark: _Toc209771783][bookmark: _Toc212225750]MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình phục vụ các thỏa thuận với các ban ngành và địa phương, lập chủ trương đầu tư dự án.
[bookmark: _Toc209771784][bookmark: _Toc212225751]PHẠM VI KHẢO SÁT
Tuyến Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây có chiều dài khoảng 164km. Điểm đầu là TBA 500kV Sơn La 1 dự kiến xây dựng thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La và điểm cuối là TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng thuộc 2 xã Phúc Thọ và xã Đoài Phương, TP Hà Nội. Tuyến đi qua địa phận 3 tỉnh và thành phố bao gồm
- Tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 95km đi qua các xã/phường (6 xã và 4 phường) : xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, Xã Tô Múa, xã Xong Khủa.
- Tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 44km đi qua các xã (6 xã) : xã Đức Nhàn, xã Tân Pheo, xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần, xã Tu Vũ.
- TP Hà Nội có chiều dài khoảng 25km đi qua các xã/phường (4 xã và 1 phường) : xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Bài, xã Đoài Phương, phường Tùng Thiện.
Phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 34m (tính từ tim tuyến ra mỗi phía 17m).
[bookmark: _Toc209771785][bookmark: _Toc212225752]TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Các văn bản và tiêu chuẩn chung
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.
Tiêu chuẩn khảo sát địa hình
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;
QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.
Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.
Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;
Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;
Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);
Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;
Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.
[bookmark: _Toc209771786][bookmark: _Toc212225753]NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Nội dung khảo sát địa hình
Thu thập điểm cao tọa độ Nhà nước dọc theo tuyến đường dây phục vụ khảo sát tuyến đường dây;
Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây;
Thu thập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/2.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây (PA chọn);
Thu thập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/25.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây khu vực chưa có bản đồ 1/2000 (PA chọn);
Thu thập bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng tỉ lệ 1/10.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây (PA chọn);
Tổng hợp tài liệu thu thập, xác định tuyến sơ bộ trên bản đồ;
Đo đạc, phóng tuyến sơ bộ theo từng phương án phục vụ lập báo cáo tuyến, thỏa thuận tuyến với địa phương và các Ban ngành;
Lập lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1 phục vụ công tác định vị và đo nối tọa độ Quốc gia VN2000 vào các vị trí cột, các điểm khống chế ảnh phục vụ bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến;
Định vị các vị trí góc lái với độ chính xác tọa độ đường chuyền cấp 2;
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.
Khối lượng khảo sát xây dựng: chi tiết tại Biểu mẫu số 01B Webform
[bookmark: _Toc209771787][bookmark: _Toc212225754]TIẾN ĐỘ KHẢO SÁT
Tiến độ công tác khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo tuyến, thỏa thuận tuyến với địa phương là 40 ngày sau khi “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng” được duyệt, trong đó:
Thu thập và tổng hợp số liệu, vạch tuyến đường dây: 30 ngày;
Công tác khảo sát địa hình tại thực địa: 25 ngày;
Xử lý và tổng hợp số liệu phục vụ lập báo cáo phương án tuyến : 05 ngày.






[bookmark: _Toc209771788][bookmark: _Toc212225755]KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU KHẢ THI (NCKT)
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Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất và khí tượng thủy văn phục lập BCNCKT ĐTXD, làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế dự án.
[bookmark: _Toc209771790][bookmark: _Toc212225757]PHẠM VI KHẢO SÁT
Tuyến Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây có chiều dài khoảng 164km. Điểm đầu là TBA 500kV Sơn La 1 dự kiến xây dựng thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La và điểm cuối là TBA 500kV Sơn Tây dự kiến xây dựng thuộc 2 xã Phúc Thọ và xã Đoài Phương, TP Hà Nội. Tuyến đi qua địa phận 3 tỉnh và thành phố bao gồm :
- Tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 95km đi qua các xã/phường (6 xã và 4 phường) : xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, Xã Tô Múa, xã Xong Khủa.
- Tỉnh Phú Thọ có chiều dài khoảng 44km đi qua các xã (6 xã) : xã Đức Nhàn, xã Tân Pheo, xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần, xã Tu Vũ.
- TP Hà Nội có chiều dài khoảng 25km đi qua các xã/phường (4 xã và 1 phường) : xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Bài, xã Đoài Phương, phường Tùng Thiện.
Phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 34m (tính từ tim tuyến ra mỗi phía 17m).
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Các văn bản và tiêu chuẩn chung
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.
Tiêu chuẩn khảo sát địa hình
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;
QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.
Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.
Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;
Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;
Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;
Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);
Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;
Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;
Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.
Tiêu chuẩn khảo sát địa chất
Ngoài hiện trường
TCVN 9156-2012: Phương pháp đo vẽ bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ lớn;
TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng;
TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;
TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Công tác thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).
14TCN 6-85: Quy trình kỹ thuật khoan tay;
TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;
TCVN 8733-2012: Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lẫy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng;
Phân cấp đất đá khoan đào theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021;
TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;
TCVN 6663-3:2016: Lấy mẫu. Bảo quản và xử lý mẫu nước;
QCVN 02 : 2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
Thí nghiệm trong phòng
TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng;
TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm;
TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy;
TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt;
TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún;
TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích;
TCVN 4199-2012: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng;
TCVN 9153:2012: Công trình thủy lợi- Phương pháp chỉnh lý  kết quả thí nghiệm mẫu đất;
TCVN 10324-2014: Đá xây dựng – Phương pháp xác định độ bền nén một trục trong phòng thí nghiệm;
TCVN 10321-2014: Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong phòng thí nghiệm;
TCVN 10322-2014: Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;
TCVN 8735-2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm;
Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học;
TCVN 6492- 2011: Chất lượng nước. Xác định pH;
TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA;
TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ;
TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin;
TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo);
TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua;
TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.
Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng thuỷ văn
 QCVN 02/2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - NXB xây dựng.
TCVN 2737 – 2023: Tải trọng và tác động 
TCVN 13615: 2022: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế.
94/TCN 16-99: Quy phạm điều tra lũ.
[bookmark: _Toc209771792][bookmark: _Toc212225759]NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Khảo sát địa hình
Lập lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật phục vụ đo nối cao độ Hòn Dấu vào tuyến đường dây;
Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn;
Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không:
Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m;
Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc;
Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý
Biên tập bản đồ địa hình gốc số;
Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây phục vụ chuẩn hóa dữ liệu cơ sở nền địa lý và hoàn thiện mặt cắt dọc phục vụ thiết kế;
Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m tại các vị trí đấu nối, vượt đường, vượt sông, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK, vùng dân cư đông, khu công nghiệp...
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.
Khảo sát địa chất
Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập báo cáo NCKT công trình Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây nhằm mục đích:
Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, hiện tượng địa chất động lực công trình, tính chất cơ lý của đất đá tại các vị trí bố trí trụ. 
Sáng tỏ thêm điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng phục vụ thi công xây dựng và vận hành.
Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế, đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.
Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế tiếp địa.
Công tác khảo sát địa chất công trình bao gồm các công việc sau:
Khoan máy khảo sát địa tầng tại các vị trí trụ thiết kế móng cọc, vượt sông, hồ, độ sâu lỗ khoan đến 40m;
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT tại các lỗ khoan thiết kế móng cọc.
Khoan tay khảo sát địa tầng độ sâu lỗ khoan 10m tại các vị trí trụ góc khu vực đồi núi và độ sâu lỗ khoan 12m tại các vị trí san gạt lớn, trụ góc vùng đồng bằng thấp trũng.
Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng (đo điện trở suất) tại các vị trí cạnh các hố khoan;
Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu cơ lý đá;
Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.
Khảo sát khí tượng thuỷ văn
Thu thập số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm khí tượng thủy văn trong vùng dự án hoặc trạm lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành quy định.
Điều tra mực nước ngập thường xuyên, mực nước lũ lịch sử và thời gian xuất hiện (nếu có) tại khu vực các tuyến đường dây đi qua.
Điều tra các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra tại khu vực công trình: sét, tố lốc, lũ quét …
Điều tra các nguồn gây ô nhiễm không khí (nếu có).
Từ số liệu thu thập, điều tra, ... tiến hành tính toán phân tích tổng hợp và lập báo cáo chuyên ngành.
Khối lượng công tác khảo sát xây dựng
Khối lượng công tác khảo sát dự án Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây được tổng hợp chi tiết tại Biểu mẫu số 01B Webform
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Tiến độ công tác khảo sát chi tiết phục vụ lập BCNCKT ĐTXD là 60 ngày sau khi “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng” được duyệt, trong đó:
Công tác khảo sát địa hình tại thực địa: 50 ngày;
Công tác khảo sát địa chất tại thực địa: 25 ngày (thực hiện song song)
Công tác khảo sát khí tượng thủy văn: 25 ngày (thực hiện song song)
Lập báo cáo khảo sát và giao nộp cho CĐT: 10 ngày.
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Căn cứ Điều 36, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng bao gồm:
Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng;
Mục tiêu xây dựng công trình;
Địa điểm xây dựng công trình;
Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc công trình;
Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.
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[bookmark: _Toc26133448][bookmark: _Toc209771796][bookmark: _Toc212225763][bookmark: _Toc522784719]CÁC LUẬT, QUY TRÌNH QUY PHẠM 
[bookmark: _Toc26133449]Luật xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 18/06/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;
Luật sửa đổi Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022;
Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 23/06/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024;
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 18/01/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch, luật Đầu tư, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2025;
Luật điện lực số 61/2024/QH15 do Quốc Hội ban hành ngày 30/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2025;
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều cà biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc về quản lý vật liệu xây dựng;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/08/2023 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính Phủ về việc quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/09/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết về đất trồng lúa;
Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/09/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ;
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;
Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy đinh chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực;
Nghị định số 61/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật điện lực về giấy phép hoạt động điện lực;
Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/05/2020 của Bộ Công an: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy;
Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;
Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công thương v/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện;
Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 30/11/2020 của Bộ Xây dựng v/v: Ban hành định mức xây dựng;
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;
Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 03:2022/BXD quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;
Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương v/v: Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;
Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;
Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện và thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT;
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng;
Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
Thông tư số 32/2024/TT-BCA ngày 10/07/2024 của Bộ Công An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 11/07/2024 của Bộ Công an về việc quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;
[bookmark: _Toc209771797][bookmark: _Toc212225764]CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM, QUI PHẠM CÁC NGÀNH.
Quyết định số 19/2006/QĐ–BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện các phần:
Phần I: Quy định chung	(11 TCN–18–2006)
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện (11 TCN–19–2006)
Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp   (11 TCN–20–2006)
Phần IV: Bảo vệ và tự động (11 TCN–21–2006)
Quyết định số 12/2008/QĐ–BCT ngày 17/06/2008 của Bộ Công thương: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BCT.
Quyết định số 56/2002/QĐ–BCN ngày 26/11/2001 của Bộ Công nghiệp: Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia QTĐĐ–11–2001.
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.
Tải trọng và tác động Tiêu chuẩn thiết kế TCVN2737–2023.
Kết cấu thép Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2024. 
Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018. 
Bu lông đai ốc TCVN 1876–76; TCVN 1896–76; TCVN 1916–1995.
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362–2012. 
Tiêu chuẩn quốc tế IEC và các tiêu chuẩn khác không trái với quy phạm Việt Nam.
[bookmark: _Toc26133450][bookmark: _Toc209771798][bookmark: _Toc212225765]CÁC QUY ĐỊNH CỦA EVN/EVNNPT
Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện áp dụng trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia.
Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của EVN;
Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của EVN v/v ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam;
Quyết định số 1623/QĐ-EVNNPT ngày 27/07/2016 kèm theo Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVNNPT;
Quy định 1834/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2016 Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột cấp điện áp đến 500 kV trong EVNNPT;
Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành theo Quyết định số 063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của EVNNPT;
Quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 26/06/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định thiết kế hạng mục hệ thống nối đất đường dây tải điện trên không 220kV, 500kV;
Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới truyền tải điện;
Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới truyền tải điện;
Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của HĐTV EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý sức khỏe - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT.
Quyết định số 1769/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm; cách điện composite; phụ kiện đường dây và đèn báo hiệu đường dây trên không 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện.
[bookmark: _Toc26133451][bookmark: _Toc209771799][bookmark: _Toc212225766]CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN 
Phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu xây dựng.
Phần mềm PSS/E – 29 tính toán trào lưu công suất.
Phần mềm PLS –CADD (Thiết kế đường dây tải điện).
Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho công trình.
Phần mềm Microsoft Excel dùng lập dự toán cho công trình…
Ngôn ngữ lập trình Pascal tính toán ứng suất độ võng dây dẫn, ….
Chương trình AVEVA BOCAD vẽ kết cấu thép trong không gian 3D.
Phần mềm tính dự toán cho công trình.
Chương trình Slope tính toán ổn định trượt.
Chương trình CSI Sap tính toán kết cấu.
Chương trình AutoCAD lập các bản vẽ kỹ thuật.

[bookmark: _Toc195017656][bookmark: _Toc209771800][bookmark: _Toc212225767][bookmark: _Toc522784721]
NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (CTĐT)
[bookmark: _Toc209771801][bookmark: _Toc212225768][bookmark: _Toc522784722]CÔNG TÁC THỎA THUẬN
[bookmark: _Toc451413113][bookmark: _Toc454876747]Công tác thỏa thuận tuyến và trạm lặp quang
· Nghiên cứu hồ sơ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương, đề xuất các phương án hướng tuyến đường dây.
· Xác định quy mô tuyến đường dây.
· Lập sơ bộ tổng mức đầu tư các phương án - phân tích chi phí các phương án.
· Phân tích, lựa chọn phương án hướng tuyến đường dây.
· Trình NPTPMB, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua Báo cáo phương án tuyến đường dây.
· Lập văn bản, thực hiện công tác thoả thuận hướng tuyến đường dây 500kV với các đơn vị liên quan (cấp xã, các Sở, Bộ chỉ huy quân sự) để UBND các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Tp.Hà Nội ban hành văn bản chấp thuận.
Công tác thỏa thuận khác
· Đăng ký bổ sung Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
[bookmark: _Toc209771802][bookmark: _Toc212225769]CÔNG TÁC LẬP CTĐT
Làm việc với chủ đầu tư:
Làm việc với chủ đầu tư để cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, phương án huy động vốn, báo cáo tài chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…
Công tác ngoại nghiệp phục vụ lập hồ sơ CTĐT
· Trên cơ sở phương án tuyến đã được địa phương chấp thuận, tiến hành điều tra tổng hợp diện tích đất ảnh hưởng của Dự án gửi Chủ đầu tư thực hiện công tác đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án với chính quyền địa phương; phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc địa phương hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng đất, đảm bảo quy hoạch sử dụng đất cho dự án được phê duyệt phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.
· Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Lập Hồ sơ đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư:
Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020. Nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:
1. Cập nhật các dữ liệu liên quan đến trách nhiệm của Nhà đầu tư do chủ đầu tư cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, điều 33 Luật đầu tư 2020.
2. Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:
· Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;
· Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư;
· Phương án huy động vốn;
· Địa điểm dự án;
· Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;
· Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);
· Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
· Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
· Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
· Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
· Hoàn thiện hồ sơ trình NPTPMB xem xét trình EVNNPT trình UBND các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Tp.Hà Nội hồ sơ CTĐT của dự án.
[bookmark: _Toc209771803]Làm việc với UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các xã liên quan để giải trình thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư
· Làm việc với đơn vị chủ trì là Sở Tài chính để lấy ý kiến các Sở, Ngành, Xã liên quan.
· Sau khi có văn bản lấy ý kiến, chủ động liên hệ làm việc với các đơn vị liên quan giải trình, hiệu chỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án để các đơn vị gửi Sở Tài chính ý kiến thống nhất chấp thuận CTĐT dự án.
· Tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, làm việc để Sở Tài chính thẩm định, thông qua và trình UBND các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Tp.Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.
[bookmark: _Toc209771804][bookmark: _Toc212225770]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Hoàn thành thỏa thuận tuyến đi trên địa bàn 03 tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Thành phố Hà Nội: 120 ngày
Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày sau khi có thỏa thuận tuyến
Trình EVNNPT thông qua để trình tỉnh: không quá 15 ngày.
[bookmark: _Toc209771805][bookmark: _Toc212225771]SẢN PHẨM HỒ SƠ
Hồ sơ Chủ trương đầu tư dự kiến được biên chế thành với nội dung như sau:
· Tập 1 : Thuyết minh chung
· Tập 2 : Sơ bộ tổng mức đầu tư
· Tập 3 : Các bản vẽ và Phụ lục tính toán


[bookmark: _Toc195089204][bookmark: _Toc209771806][bookmark: _Toc212225772]
NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (BCNCKT-ĐTXD)
[bookmark: _Toc195089205][bookmark: _Toc209771807][bookmark: _Toc212225773]CÔNG TÁC THỎA THUẬN
Thỏa thuận phần đường dây
· Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
· Xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh;
· Xin ý kiến tĩnh không – Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu;
· Thỏa thuận giao chéo đường bộ - Cục Quản lý Đường bộ
· Thỏa thuận giao chéo đường sông – Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam
· Thỏa thuận vị trí đổ đất đá thừa trong quá trình thi công – (21 xã/phường)
· Thỏa thuận phương án sử dụng tầng đất mặt – (21 xã/phường)
· Thỏa thuận giao chéo đường dây thông tin – VNPT/Viettel các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Tp.Hà Nội
· Thỏa thuận cấp chỉ giới đường đỏ – Sở Quy hoạch & Kiến trúc Tp Hà Nội
[bookmark: _Toc195089206][bookmark: _Toc209771808][bookmark: _Toc212225774]CÔNG TÁC LẬP BCNCKT 
Căn cứ theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung BCNCKT công trình bao gồm các vấn đề chính như sau:
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
· Tổng quát về công trình.
· Sự cần thiết đầu tư công trình.
· Các giải pháp công nghệ chính.
· Các giải pháp xây dựng chính.
· Giải pháp thiết kế cho các công trình.
· Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông.
· Phòng chống ảnh hưởng của công trình đến môi trường
· Tổ chức xây dựng.
· Tổng mức đầu tư.
· Phân tích kinh tế tài chính.
· Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.
· Kết luận và kiến nghị.
· Các bản vẽ và phụ lục tính toán
Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ.
BCNCKT đầu tư xây dựng được lập với nội dung đảm bảo theo những quy định hiện hành của Nhà nước, có sự so sánh, lựa chọn phương án tuyến và phương án xây dựng.
[bookmark: _Toc193117784]Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện dự án
Cơ sở pháp lý
Tính toán TLCS được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau:
· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (QHĐ VIII ĐC);
· Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Và các Quy hoạch tỉnh liên quan khác;
Giả thiết tính toán
Việc tính toán, đánh giá sự cần thiết và thời điểm đưa vào vận hành dự án thực hiện dựa trên các cơ sở, tiêu chí và giả thiết như sau:
· Dự báo phụ tải khu vực được cập nhật theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh qua các giai đoạn theo quy hoạch tỉnh được phê duyệt;
· Tiến độ lưới điện dự kiến theo QHĐ VIII điều chỉnh (QĐ 768), kế hoạch thực hiện QHĐ VIII điều chỉnh (QĐ 1509) và theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Tiến độ nguồn điện dự kiến theo QĐ 768 và kế hoạch thực hiện theo QĐ 1509;
· Chế độ, thời điểm tính toán: Thời điểm tính toán vào các năm, chế độ tính toán phụ tải cực đại, xem xét tiêu chí n-1;
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Báo cáo sử dụng chương trình PSS/E (Power System Simulator for Engineering) của hãng Siemens Power Transmission & Distribution, Inc để thực hiện tính toán TLCS.
Trường hợp tính toán
Để luận chứng sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện của dự án, báo cáo xem xét với các trường hợp tính toán cho các năm như sau:
· Trường hợp 1: Trường hợp dự án chưa đưa vào vận hành;
· Trường hợp 2: Trường hợp dự án đã đưa vào vận hành.
Kết quả tính toán sơ bộ
Tính toán sơ bộ TLCS các năm 2030 và 2035 như sau:
Năm 2030:
Trong chế độ vận hành bình thường: ĐZ 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây mang tải lớn nhất khoảng 1148MVA/1 mạch;
Trong chế độ sự cố N-1: ĐZ 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây mang tải lớn nhất khoảng 1470MVA/1 mạch;
Năm 2035:
Trong chế độ vận hành bình thường: ĐZ 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây mang tải lớn nhất khoảng 1846MVA/1 mạch;
Trong chế độ sự cố N-1: ĐZ 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây mang tải lớn nhất khoảng 2420MVA/1 mạch.
Đề xuất
Với quy mô tính toán sơ bộ như trên, dự kiến Đường dây 02 mạch 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây sử dụng chủng loại dây dẫn tương đương tiết diện ACSR-4x400.
Phần điện đường dây  
Các giải pháp kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét 
Dây dẫn
Xác định dòng tải của dây ở các giai đoạn và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.
Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.
Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây...).
Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.
Dây chống sét
Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống sét.
Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang.
Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.
Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.
Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:
Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.
Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột. 
Các giải pháp phần cáp quang 
Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng.
Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán.
Căn cứ vào kết quả tính toán dòng ngắn mạch 1 pha trên đường dây và thời gian tác động của hệ thống bảo vệ xác định khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu của dây cáp quang.
Dây chống sét kết hợp cáp quang cần phải căng phù hợp với yêu cầu bảo vệ chống sét. Để đảm bảo điều kiện chống sét giữa khoảng cột, độ võng căng dây của dây dẫn, dây chống sét cần phải được phối hợp để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa dây dẫn, dây chống sét ở giữa các khoảng cột và dây chống sét không được chùng hơn dây dẫn.
Đặc tính kỹ thuật của sợi quang:
Tiêu chuẩn áp dụng
+ IEC 60794–4–1 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về cáp quang trên đường dây cao thế OPGW. 
+ IEC 60793 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về yêu cầu kỹ thuật của sợi quang.
+ ITU–TG–652 do liên minh viễn thông quốc tế ITU ban hành khuyến nghị về sợi quang đơn mốt SM.
Đặc tính kỹ thuật của sợi quang
Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của sợi quang phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật ở trên.
Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện
Đặc tính kỹ thuật của cách điện : Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
Lựa chọn tải trọng cách điện: Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.
Lựa chọn số bát cách điện: Số bát cách điện được tính toán theo các điều kiện như sau:


Trong đó: 
     	: Chiều dài đường rò hiệu dụng cách điện theo vùng nhiễm bẩn
cđ    	: Chiều dài đường rò của bát cách điện
	Umax	: Điện áp làm việc lớn nhất trên đường dây.
Phụ kiện treo dây: Phụ kiện đường dây sử dụng phụ kiện nhập ngoại, được lựa chọn phù hợp với dây dẫn, dây chống sét, cách điện và tải trọng tác động lên chúng.
Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chuỗi đỡ, néo cho dây dẫn và dây chống sét, cáp quang.
Các giải pháp phần bảo vệ đường dây
Giải pháp chống sét:
Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang. Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.
Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).
Nối đất
Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.
Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.
Bảo vệ cơ học
Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.
Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.
Bố trí cột trên mặt cắt dọc
Các yêu cầu:
Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ. 
Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.
Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.
Giải pháp thực hiện:
Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây.... 
Sử dụng phần mềm thiết kế PLS–CADD trên máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.
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Các giải pháp thiết kế cột
Yêu cầu của phần công nghệ:
Chiều cao cột
Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét
Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.
Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây
Các yêu cầu chịu lực của cột:
Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Cột néo được tính theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo = 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.
Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.
Nội dung tính toán:
Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.
Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.
Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.
 Các giải pháp thiết kế móng:
Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:
Móng cột đường dây được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362–2012). 
Phương pháp tính toán:
Dựa vào:
Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.
Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.
Đấu nối đường dây vào TBA 500kV Sơn La 1 và TBA 500kV Sơn Tây
Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Vị trí trạm biến áp dự kiến thuộc địa phận thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Trạm biến áp 500kV Sơn Tây đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Vị trí trạm biến áp dự kiến thuộc địa phận thuộc xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội.
Phạm vi ngăn lộ sẽ được đầu tư tại dự án TBA 500kV Sơn La 1 và TBA 500kV Sơn Tây đang được triển khai đồng bộ và thuộc dự án khác.
Trạm lặp quang
Với quy mô chiều dài tuyến đường dây dự kiến dài 164km, đề án xây dựng 01 trạm lặp quang giữa tuyến, dự kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La. Diện tích xây dựng trạm và đường vào trạm dự kiến khoảng: 1000 m2.
Trạm thiết kế phù hợp quy định hiện hành.
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Căn cứ vào khối lượng trong thiết kế, căn cứ đơn giá định mức dự toán lập Tổ chức xây dựng và Tổng mức đầu tư dự án.
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Cơ sở lập báo cáo chuyên ngành môi trường
3.3.1.1. Cơ sở pháp lý
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường.
3.3.1.2. Cơ sở thực hiện
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP), xác định dự án Đường dây Sơn La 1 – Sơn Tây có các tiêu chí về môi trường như sau:
Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sơn La (theo Điều 32 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14).
Loại hình sản xuất
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (theo liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi tại khoản 56 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).
Nhóm dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công
Dự án thuộc dự án nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (Tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ).
Quy mô sử dụng đất
Diện tích trong hành lang an toàn tuyến đường dây không sử dụng, không thu hồi, chỉ thu hồi phần diện tích móng. Không thực hiện các thủ tục liên quan đến giao đất và cho thuê đất, chỉ hạn chế công năng sử dụng. Đây là tuyến đường dây cấp điện áp 500kV, do đó nhà cửa và vật kiến trúc sẽ không được phép tồn tại trong hành lang tuyến đường dây.
e) Yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án
Xét các yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) như sau:
· Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm trên: Phường của đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III và loại IV theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị: Không
· Xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước: Không
· Sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc thủy sản, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản, vùng đất ngập nước quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới và thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7a Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP): Không
· Yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với diện tích đất chuyển đổi quy định tại cột (3) số thứ tự 7c Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP): Có, Dự án dự kiến chuyển đổi đất lúa với diện tích > 5 ha.
· Yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7b Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP): không
· Yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng: Không
Quy mô phát sinh chất thải
Dự án Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây khi đi vào vận hành không phát sinh nước thải; có phát sinh chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình bảo trì, sửa chữa (nhưng không thường xuyên). 
Thông tin khác
· Địa điểm thực hiện dự án: Đường dây Sơn La 1 – Sơn Tây dự kiến đi qua 25 xã/phường như sau: xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Đoàn Kết, xã Tô Múa, xã Xong Khủa (tỉnh Sơn La); xã Đức Nhàn, xã Tân Pheo, xã Khả Cửu, xã Văn Miếu, xã Hương Cần, xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) và xã Ba Vì, xã Suối Hai, xã Yên Bài, xã Đoài Phương, phường Tùng Thiện (Thành phố Hà Nội).
· Căn cứ số thứ tự 3 và điểm d cột (3) số thứ tự 5b Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điều 56 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP), dự án Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây thuộc dự án nhóm II. 
· Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
· Căn cứ khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND cấp tỉnh.
Công tác lập báo cáo chuyên ngành môi trường
Công tác ngoại nghiệp
Khảo sát thực địa
· Công tác chuẩn bị: tài liệu, bản đồ, thiết bị, phiếu điều tra.
· Công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại các địa phương:
· Điều tra sơ bộ cây cối, hoa màu, công trình và tài sản khác đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng;
· Điều tra, khảo sát hiện trạng sinh học, chất lượng môi trường tại khu vực dự án;
· Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng KT-XH, môi trường và các quy hoạch vùng tại địa phương nơi thực hiện dự án.
Lấy mẫu môi trường nền
· Thuê đơn vị có chức năng điều tra hiện trạng và đo đạc, thu mẫu chất lượng môi trường nền khu vực dự án.
· Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường: mục 2.2.1, mẫu số 04: Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phụ lục II, Thông tư 08/20252TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).
· Cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu: Các vị trí quan trắc môi trường nền được lựa chọn là nơi tiếp nhận các loại chất thải của dự án và là nơi có khả năng chịu tác động lớn đến môi trường và sức khỏe con người, xuất phát từ tính chất đặc trưng của Dự án. Bên cạnh đó, việc lựa chọn vị trí quan trắc môi trường nền sẽ là cơ sở so sánh mức độ ô nhiễm của Dự án trước và sau quá trình thực hiện, so sánh với các quy chuẩn được quy định, từ đó dự đoán sự ảnh hưởng của Dự án đến các đối tượng bị tác động.
Họp tham vấn cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng
· Căn cứ lựa chọn đối tượng và hình thức tham vấn: Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
· Khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).
· Chuẩn bị tài liệu họp: 
· Liên hệ và lập văn bản gửi các đối tượng tham vấn;
· Chuẩn bị bản đồ, photo tài liệu và các phiếu điều tra, tham vấn.
· Thực hiện tham vấn các đối tượng theo quy định:
· Tham vấn online đơn vị quản lý trang thông tin điện tử cơ quan thẩm định ĐTM (UBND/Sở NN&MT tỉnh)
· Chuẩn bị nội dung tham vấn và báo cáo ĐTM theo mẫu đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định
· Làm việc với cán bộ thụ lý, giải trình, hiệu chỉnh các các ý kiến, thắc mắc về nội dung đăng tải tham vấn
· Tham vấn bằng văn bản đối với UBND/UBMTTQ cấp xã, UBND cấp huyện và các tổ chức liên quan;
· Chuẩn bị nội dung tham vấn và báo cáo ĐTM theo mẫu
· Làm việc với cán bộ thụ lý, giải trình, hiệu chỉnh các các ý kiến, thắc mắc về nội dung ĐTM
· Họp lấy ý kiến trực tiếp cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
· Phối hợp với UBND cấp xã lấy danh sách mời đối tượng bị ảnh hưởng;
· Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đối tượng bị ảnh hưởng tại nơi thực hiện dự án.
Thẩm định báo cáo ĐTM
· Nộp hồ sơ báo cáo ĐTM tại Bộ phận một cữa Sở NN&MT tỉnh trình thẩm định
· Kiểm tra thực địa dự án cùng Hội đồng thẩm định theo giấy mời
· Chuẩn bị bản đồ, tài liệu họp và trình bày tóm tắt thông tin dự án 
· Họp thẩm định ĐTM tại sở NN&MT tỉnh.
· Chuẩn bị tài liệu họp và trình bày tóm tắt thông tin dự án 
· Ghi nhận ý kiến góp ý của Hội đồng và giải trình các ý kiến
· Làm việc với Sở  NN&MT tỉnh thống nhất nội dung giải trình, chỉnh sửa báo cáo theo thông báo họp thẩm định
· Nộp hồ sơ báo cáo ĐTM tại bộ  phận một cữa Sở  NN&MT trình phê duyệt và lấy kết quả 
Công tác nội nghiệp
Thu thập, xử lý thông tin
· Thu thập tài liệu (thông tin liên quan đến số lượng xã, phường bị ảnh hưởng làm căn cứ để triển khai công tác tham vấn cộng đồng)
· Tổng hợp và xử lý số liệu điều tra đất đai, các đối tượng bị ảnh hưởng
· Tổng hợp và xử lý số liệu quan trắc môi trường nền
· Sử dụng phần mềm EMTP tính toán cường độ điện trường
· Lập bản đồ vị trí dự án và các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh có thể bị tác động
· Lập bản đồ môi trường, sơ bộ vị trí lấy mẫu môi trường, sơ đồ giám sát môi trường
· Giải trình, hiệu chỉnh báo cáo theo thông báo họp thẩm định
Lập báo cáo ĐTM
Báo cáo ĐTM được thực hiện theo mẫu số 04, Phụ lục II, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).
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Hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành: 60 ngày
Hoàn thành hồ sơ BCNCKT: 90 ngày sau khi có báo cáo khảo sát.
Trình EVNNPT thông qua: không quá 15 ngày.
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[bookmark: _Toc193783435][bookmark: _Toc195089208]BCNCKT dự kiến được biên chế thành với nội dung như sau:
· Tập 1 : Thuyết minh chung:
· Tập 1.1: Thuyết minh dự án
· Tập 1.2: Tổng mức đầu tư
· Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
· Tập 2 : Thiết kế cơ sở 
· Tập 2.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở. 
· Tập 2.2 : Các bản vẽ. 
· Tập 2.3: Phụ lục tính toán. 
· [bookmark: _Toc195017668][bookmark: _Toc195017669][bookmark: _Toc195017670][bookmark: _Toc195017671][bookmark: _Toc195017672][bookmark: _Toc522784731]Tập 3 : Báo cáo khảo sát.
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Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng. 
Nghị định 175/2024 ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
Văn bản số 759/EVNNPT-ĐT ngày 21/2/2025 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia v/v ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế các dự án lưới điện truyền tải.
Dự án “Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây” thuộc đối tượng áp dụng BIM bắt buộc. Tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình, phục vụ công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.
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AI-generated content may be incorrect.]TIẾN TRÌNH TỔNG QUÁT TRIỂN KHAI ÁP DỤNG BIM
Hình 4.1: Tiến trình tổng quát việc áp dụng BIM
Hình 4.1 thể hiện các bước triển khai điển hình của việc tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:
Xác định nội dung áp dụng BIM:
Chủ đầu tư căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành, địa phương hoặc của tổ chức; các mục tiêu cần đạt được của dự án và khả năng đáp ứng của công nghệ BIM để lựa chọn nội dung áp dụng BIM trong dự án.
Lựa chọn đơn vị thực hiện:
Chủ đầu tư chuẩn bị Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) (lồng ghép trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu), trong đó xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm, tiến độ bàn giao. Đơn vị cung cấp dịch vụ (có thể là nhà thầu tư vấn, thi công) căn cứ vào Yêu cầu về thông tin trao đổi để xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (pre-BEP) (lồng ghép trong Hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất) trình Chủ đầu tư xem xét.
Công tác chuẩn bị thực hiện cho Nhóm dự án:
(Nhóm dự án được hiểu là nhóm các cá nhân (bao gồm của chủ đầu tư/ban quản lý dự án, của tư vấn, nhà thầu, và các đơn vị khác có liên quan) sẽ phối hợp chính để thực hiện áp dụng BIM trong dự án)
Sau khi đã thống nhất Kế hoạch thực hiện BIM (BEP), Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện BIM và các bên liên quan tổ chức thiết lập các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây dựng và quản lý mô hình BIM. Các công việc chính bao gồm:
Thiết lập môi trường làm việc chung (bao gồm xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE), các quy định của việc phối hợp, …);
Tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định cho việc phối hợp giữa các bên tham gia;
Thiết lập và thống nhất các biểu mẫu (bản vẽ, công văn, tài liệu, …), các tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng trong dự án.
Xây dựng/Phát triển và ứng dụng mô hình BIM:
Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án.
Kiểm tra, nghiệm thu mô hình BIM:
Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện:
Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo.
[bookmark: _Toc201929486][bookmark: _Toc209600593][bookmark: _Toc209771824][bookmark: _Toc212225781]MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM CỦA DỰ ÁN
Mục tiêu và nội dung áp dụng BIM chính cho dự án bao gồm:
	Mức độ ưu tiên
	Mục tiêu
	Nội dung áp dụng BIM 

	1
	Tối ưu hóa thiết kế
	- Thiết kế dựa trên nền tảng BIM
- Đánh giá thiết kế
- Lập mô hình hiện trạng.

	2
	Tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia dự án
	- Phối hợp 3D

	3
	Giảm chi phí thực hiện dự án
	- Đánh giá thiết kế.
- Hỗ trợ dự toán chi phí 
- Phối hợp 3D.
- Lập mô hình hiện trạng.

	4
	Quản lý tiến độ thi công
	- Mô phỏng, quản lý tiến độ thi công.

	5
	Quản lý hồ sơ, tài liệu thông tin
	- Mô hình hoàn công


Ghi chú: 1 tương ứng với cao, 2 tương ứng với trung bình, 3 tương ứng với thấp.
Phạm vi công việc chính
Trên cơ sở các mục tiêu và nội dung áp dụng BIM chính đã đề ra. Phạm vi công việc chính của công tác áp dụng BIM trong quá trình đầu tư xây dựng dự án “Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây” bao gồm:
Thiết kế Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây trên nền tảng BIM. Công trình "Đường dây 500kV Sơn La 1 – Sơn Tây " được xây dựng và phát triển khớp nối với từng giai đoạn thiết kế BIM của dự án. Ở mỗi giai đoạn thiết kế BIM, mô hình hiện trạng phải có mức độ phát triển thông tin (LOD) phù hợp đáp ứng tất các yêu cầu của thiết kế BIM và đồng bộ với mô hình BIM giai đoạn đó. 
Trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện áp dụng BIM
Trách nhiệm và nhiệm vụ chủ yếu của các bên tham gia trong quá trình thực hiện áp dụng BIM:
[image: A diagram of a flowchart
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[bookmark: _Toc201929487][bookmark: _Toc209600594][bookmark: _Toc209771825][bookmark: _Toc212225782]TẠO LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
Yêu cầu chung trong việc mô hình hóa đối tượng
Trong quá trình tạo lập mô hình, cần đảm bảo các yêu cầu chung sau đây:
Các đối tượng được mô hình hoá bằng công cụ tương ứng hoặc thích hợp nhất trong phần mềm dựng hình;
Điểm gốc của đối tượng phải được thiết lập cho đối tượng BIM phù hợp để thuận lợi khi thay thế giữa các loại đối tượng với nhau;
Điểm gốc, hệ lưới trục, cao độ trong dự án cần được xác định để bảo đảm các mô hình thông tin được khớp nối chính xác;
Các đối tượng được dựng hình với tỉ lệ 1:1;
Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI);
Các đường đo kích thước phải được sử dụng bằng công cụ đo của phần mềm, các đường kích thước không được nằm chồng chéo lên nhau và đè lên đối tượng;
Các đối tượng 2D có thể được sử dụng thay cho các đối tượng không thể/không cần thiết mô hình hoá hoặc để bổ sung thông tin cho các đối tượng 3D; 
Thông tin về vật liệu cần được gán cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng giai đoạn;
Quy ước gán màu phải theo sự thống nhất của dự án;
Các bên thống nhất định dạng của bản vẽ: khung tên, thuộc tính, kích cỡ giấy và tỷ lệ bản vẽ, tên lớp (layer), kiểu chữ, kiểu đường nét, v.v. để đảm bảo tính đồng bộ khi trình bày;
Các bên thống nhất chung quy định về các chữ viết tắt, ký hiệu, định dạng văn bản…
Một số yêu cầu khác.
Định dạng trao đổi dữ liệu
Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở định dạng gốc và định dạng mở (IFC). Các các định dạng được sử dụng sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
Đơn vị và hệ thống toạ độ
Tất cả các mô hình, dù ở dạng là 2D hay 3D, khi tạo lập nên sử dụng chung một gốc tọa độ và phương hướng được quy định cho toàn dự án. Điểm gốc tọa độ được xác định dựa trên hệ trục tọa độ Descartes quy ước và cùng chung đơn vị đo theo quy định.
Các mô hình nên được tạo lập dưới tỷ lệ 1:1 và nên sử dụng hệ thống đo lường quốc tế (SI). Đơn vị đo độ dài cho mô hình nên là mét (m) cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, hoặc milimét (mm) cho các dự án dân dụng.
Thống nhất sử dụng Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 là hệ quy chiếu tiêu chuẩn cho các dự án.
Quy tắc đặt tên
Quy ước đặt tên phải được đề cập trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) và được thống nhất sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Phân chia mô hình
Trong dự án, mô hình có thể cân nhắc phân chia theo:
Theo bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện);
Theo hạng mục công trình (phần móng, phần thân, mái, ...), theo tầng điển hình, theo khu vực dự kiến trong tổ chức thi công;
Theo gói thầu: có thể căn cứ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được xác định trong dự án;
Theo mục đích sử dụng (ví dụ sử dụng mô hình cho vấn đề mô phỏng tiết kiệm năng lượng, phân tích kết cấu, …);
Đơn vị thực hiện phải đề xuất giải pháp phân chia mô hình và dung lượng giới hạn cho phép của mỗi file mô hình thành phần đảm bảo phần mềm hoạt động tốt nhất trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). Trong trường hợp cần thiết, giới hạn này có thể cân nhắc điều chỉnh.
[bookmark: _Toc201929488][bookmark: _Toc209600595][bookmark: _Toc209771826][bookmark: _Toc212225783][bookmark: _Hlk173414671][bookmark: _Hlk173318214]YÊU CẦU VỀ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN (LOD) CỦA MÔ HÌNH BIM
Các mức độ phát triển thông tin (LOD)
LOD được chia thành nhiều mức khác nhau, mỗi mức sẽ thể hiện mức độ chi tiết thông tin và mức độ tin cậy của các thông tin được đưa vào các thành phần mô hình.
Trong một mô hình BIM ở mỗi giai đoạn thiết kế nhất định, các thành phần trong mô hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Một thông tin được xác định là bắt buộc tại một mức độ phát triển, cũng có thể xuất hiện tại một mức độ phát triển trước đó, tùy theo yêu cầu của dự án.
[image: A group of different shapes

AI-generated content may be incorrect.]Các thành phần mô hình tại các mức độ phát triển như LOD 350 và LOD 400 cần phải chứa các chi tiết để có thể thi công thực tế, có thể bao gồm các chi tiết của các thành phần mô hình khác có liên quan.
Hình 4.2: Minh họa các mức độ phát triển thông tin
· Mức độ phát triển thông tin 100 (LOD 100)
Thành phần mô hình với LOD 100 có thể được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình như một biểu tượng hoặc một hình khối chung, đại diện, đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chung của công trình. Các thông tin liên quan đến giải pháp xây dựng, chi phí dự tính cho các thành phần mô hình chính cũng được đưa vào mô hình.
Các thành phần mô hình với LOD 100 thường được sử dụng trong giai đoạn lập ý tưởng thiết kế. Mô hình với LOD 100 có thể hỗ trợ cho việc lập khái toán ước tính chi phí dựa trên số liệu về diện tích xây dựng, số lượng phòng, số lượng mét vuông sàn, … Mô hình này cũng có thể được sử dụng để phân chia giai đoạn xây dựng và xác định thời gian tổng thể thực hiện dự án.
· Mức độ phát triển thông tin 200 (LOD 200)
Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình với các thể hiện tương đối về số lượng, kích thước, hình dạng tương đối và vị trí gần đúng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200.
Các thành phần mô hình với LOD 200 đã được tính toán và phân tích sơ bộ thường được được sử dụng trong giai đoạn thiết kế cơ sở và các thông tin trong các thành phần mô hình với LOD 200 được xem xét là gần đúng. Mô hình này có thể sử dụng được để ước tính chi phí xây dựng, thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống trong công trình.
· Mức độ phát triển thông tin 300 (LOD 300)
Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa, chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200.
Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn. Các thành phần mô hình với LOD 300 thể hiện các thông tin đã được tính toán và phân tích phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án, phù hợp với giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Mô hình thông tin với LOD 300 phải cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán, dùng được để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân chia các giai đoạn thi công.
· Mức độ phát triển thông tin 350 (LOD 350)
Các thành phần mô hình được thể hiện chính xác bằng đồ họa tạo thành một hệ thống cụ thể, các thành phần mô hình thể hiện rõ về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và sự liên kết với các hệ thống khác trong công trình. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 350.
Với LOD 350 các bộ phận cần thiết cho sự phối hợp giữa các bộ môn và các hệ thống liên quan được thể hiện chính xác, các phần này sẽ bao gồm các chi tiết hỗ trợ hoặc chờ kết nối. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể đo được trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn.
LOD 350 cho thấy các thông tin trong các thành phần mô hình phải chính xác và đầy đủ để phù hợp với giai đoạn triển khai bản vẽ thi công. Cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán chính xác và xuất đầy đủ các tài liệu thi công xây dựng và phân chia các giai đoạn thi công.
· Mức độ phát triển thông tin 400 (LOD 400)
Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa như một hệ thống cụ thể, các đối tượng và các bộ phận có số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng với thông tin chi tiết cho chế tạo và lắp đặt. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 400.
Các thành phần với LOD 400 được thể hiện với độ chi tiết chính xác để chế tạo và lắp đặt. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, và hướng của các bộ phận được thiết kế có thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú, chỉ dẫn.
Ở mức độ này mô hình được hiểu là mô hình thi công vì vậy phải sát thực với biện pháp thi công xây lắp. Thông qua mô hình xuất ra các tài liệu phục vụ cho gia công chế tạo và xác định khối lượng vật liệu, thiết bị cần thiết cho công trình với độ chính xác cao. Mô hình ở mức độ này thể hiện chi tiết đến biện pháp thi công và có thể cả các thông tin về phương tiện máy móc thi công.
[bookmark: _Hlk149150376]Xây dựng mô hình phần cột đường dây 
[bookmark: _Toc46214865][bookmark: _Toc46215671][bookmark: _Toc46215849][bookmark: _Toc51146818][bookmark: _Toc58222349]Sử dụng phần mềm PLS-Tower để lập mô hình cột đường dây. Mô hình cột đường dây bao gồm các thông tin về tọa độ, kích thước và tiết diện của từng chi tiết. Phần kết cấu cột được thực hiện BIM ở mức độ LOD 200.
Mô hình cột đường dây được đưa vào PLS-Cadd để lập mô hình thông tin cho đường dây.
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Hình 4.3: Mô hình cột điển hình
[bookmark: _Hlk149150383]Xây dựng mô hình phần đường dây 
Đối với phần Đường dây, dựa trên kết quả khảo sát không ảnh, tiến hành lập mô hình toàn bộ đường dây.
[bookmark: _Toc46214870][bookmark: _Toc46215676][bookmark: _Toc46215854][bookmark: _Toc51146823][bookmark: _Toc46214871][bookmark: _Toc46215677][bookmark: _Toc46215855][bookmark: _Toc51146824][bookmark: _Toc58222351]Hiện nay, phần mềm PLS-CADD chưa có tính năng tích hợp phần móng vào mô hình nên phần móng, kè của đường dây không lập mô hình. Các bản vẽ cột, móng được thực hiện theo phương pháp truyền thống và được cập nhật thông tin trên mô hình. 
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Hình 4.4: Mô hình đường dây điển hình
[image: A computer screen shot of a land

Description automatically generated]
Hình 4.5: Mô hình đường dây trên Google Earth
Mức độ phát triển thông tin phi hình học (các tham biến mô tả thông tin cấu kiện mô hình) sẽ được cập nhật chi tiết đến Chủ đầu tư tại BEP.
[bookmark: _Toc201929489][bookmark: _Toc209600596][bookmark: _Toc209771827][bookmark: _Toc212225784]MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE) VÀ AN TOÀN THÔNG TIN BẢO MẬT
Môi trường dữ liệu chung
Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM.
CDE là sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc. CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cả các thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình BIM. Việc xây dựng và phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông qua các “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án.
Trong thời gian qua, chúng ta đã và đang khai thác trên rất nhiều nền tảng CDE như Google Drive, Dropbox, OneDrive,… Tuy nhiên, các CDE này chỉ hỗ trợ xem, chỉnh sửa các định dạng *Pdf, *Doc, *Excel, *Word,… chưa hỗ trợ xem, chỉnh sửa định dạng của các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Revit, …
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, một số nhà cung cấp CDE đã phát triển và đưa vào vận hành nền tảng CDE cho phép khai thác, chỉnh sửa tất cả các định dạng của các phần mềm thiết kế chuyên ngành.
[image: A group of logos on a white background

AI-generated content may be incorrect.]
Hình 4.6: Các nền tảng CDE thông dụng áp dụng cho BIM 
Phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng và quản lý, CDE có thể được phân lọai và chia thành nhiều CDE khác nhau.
[image: A diagram of a diagram

AI-generated content may be incorrect.]
Hình 4.7: Phân loại CDE
Trong đó, “CDE chủ đầu tư” có thể tạo và phát triển nhiều “CDE dự án” và quản lý các CDE bằng tài khoản đã đăng ký với đơn vị cung cấp nền tảng CDE. Đồng thời, CDE chủ đầu tư có thể kiểm soát quyền truy cập của các Đơn vị thực hiện khi tham gia vào CDE dự án.
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
Hình 4.8: Giao diện làm việc của CDE
Cấu trúc chung của CDE
[image: A screenshot of a cell phone

AI-generated content may be incorrect.]
CDE có bốn khu vực chứa tài liệu và các Cổng phê duyệt (Approval Gate) để phê duyệt dữ liệu/thông tin khi di chuyển giữa các khu vực:
1. 	Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (WORK IN PROGRESS, viết tắt WIP) của CDE là nơi mỗi công ty hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu giữ các thông tin chưa được chấp thuận của các tổ chức liên quan.
2. 	Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu giữ thông tin đã được chấp thuận. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm số liệu đầu vào tham khảo cho việc phát triển thiết kế của mình. Khi tất cả các thiết kế đã hoàn thành, thông tin phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành” trong Khu vực Chia sẻ của Khách hàng (Client Shared Area).
3. 	Khu vực “PHÁT HÀNH” (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi khách hàng và có giá trị hợp đồng.
4. 	Khu vực “LƯU TRỮ” (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc dự án và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…
Để được chuyển giao sang khu vực CHIA SẺ, thông tin trong khu vực WIP cần phải được thông qua Cổng phê duyệt bằng các quy trình kiểm tra, xem xét và phê duyệt. Một số nội dung kiểm tra:
a. 	Kiểm tra sự phù hợp của mô hình;
b. 	Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn trình bày trong việc thực hiện các quy ước về thông tin/tài liệu;
c. 	Kiểm tra nội dung kỹ thuật;
d. 	Kiểm tra tính tương thích của tài liệu trong tổng thể của gói thông tin.
e. 	Được sự chấp thuận của Người phụ trách nhiệm vụ tương ứng.
Để thông qua Cổng phát hành (Authorized Gate), thông tin trong khu vực CHIA SẺ của Chủ đầu tư phải được Chủ đầu tư hoặc người đại diện của chủ đầu tư cho phép. Kiểm duyệt để xuất bản phải bao gồm kiểm tra sự phù hợp của tài liệu với Hồ sơ yêu cầu thông tin (EIR).
Các thông tin thực tế thi công (as-constructed) phải được kiểm tra và xác thực trong khu vực PHÁT HÀNH để được thông qua Cổng xác thực (Verified Gate) tới khu vực LƯU TRỮ.
Tư vấn  BIM có trách nhiệm lựa chọn giải pháp CDE thích hợp và phát triển thêm các chức năng theo đúng mục tiêu đề ra. Hệ thống CDE được nhà thầu BIM vận hành và chuyển giao cũng như đào tạo cho các bộ phận liên quan.
Cấu trúc của CDE phải đảm bảo cấu trúc yêu cầu tối thiểu theo phần IV trong tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong giai đoạn thí điểm 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021. Hệ thống phân quyền sử dụng tại CDE phải phù hợp với bảng vai trò trách nhiệm do Nhà thầu BIM đề xuất và được phê duyệt. Các chức năng chia sẽ dữ liệu phải đảm bảo quy tắc về an toàn bảo mật dữ liệu cho các bên.
Các bên tham gia phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn dữ liệu, trừ khi có sự chấp nhận của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc132380278][bookmark: _Toc134624587]An toàn thông tin và bảo mật
Để bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật, CDE nên có quản trị viên để quản lý. Nên có ít nhất hai quản trị viên có quyền truy cập quản trị đầy đủ vào dự án trên CDE. Quản trị viên nên là người được giao nhiệm vụ quản lý thông tin và một người khác (có thể là người thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ, tài liệu). Một số CDE có thể cung cấp quyền quản trị hạn chế cho một số người dùng được chỉ định (ví dụ: cấp quyền quản trị hạn chế cho các trưởng nhóm).
Quản trị viên CDE có các quyền sau:
- 	Cấp và thu hồi quyền truy cập cho tài khoản người dùng vào CDE.
- 	Tạo Nhóm phân phối và thêm/xóa tài khoản người dùng cho mỗi nhóm.
- 	Tạo vai trò và thêm/xóa tài khoản người dùng cho từng vai trò.
- 	Tạo vai trò và cấp quyền truy cập cho các vai trò cho các thư mục.
- 	Tạo trạng thái tài liệu và cấp quyền truy cập cho từng trạng thái.
Quyền quản trị phải được cấu hình trong CDE. Ngoài tên người dùng và mật khẩu, một số chức năng quản lý người dùng sau đây cũng cần được lưu ý:
- 	Quyền của người dùng (có thể tập hợp nhiều quyền khác nhau) như: chỉ xem, chỉ tải dữ liệu lên, xem + sửa, xem + sửa + tải dữ liệu lên,…
- 	Người dùng chỉ được truy cập vào những khu vực phù hợp với mục đích, vai trò công việc của mình trong CDE.
[bookmark: _Toc132380295][bookmark: _Toc134624592][bookmark: _Toc201929490][bookmark: _Toc209600597][bookmark: _Toc209771828][bookmark: _Toc212225785]NHÂN LỰC VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc132380296][bookmark: _Toc134624593]Nhân lực tư vấn thiết kế:
	Vị trí chuyên gia
	Số lượng
	Vai trò

	



BIM Manager/ Coordinator
	



02
	- Tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
- Cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án trong quá trình triển khai.
- Thiết lập CDE.
- Đảm bảo các bên có liên quan thống nhất về Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
- Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết cho việc triển khai.
- Xây dựng Mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn.
- Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn.
- Hướng dẫn triển khai các ứng dụng BIM.

	BIM Modeler
	10
	[bookmark: _Toc212225786]Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, nâng cấp các mô hình thông tin 3D
[bookmark: _Toc212225787]Phối hợp thiết kế đa bộ môn
[bookmark: _Toc212225788]Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn BIM.
[bookmark: _Toc212225789]Chịu trách nhiệm cập nhật, xử lý các thông tin liên quan đến mô hình trên CDE.


[bookmark: _Toc132380297][bookmark: _Toc134624594]Trang bị môi trường dữ liệu dùng chung CDE
Hiện nay, môi trường dữ liệu dùng chung thông dụng và ưu việt nhất là của hãng Autodesk với tên gọi Autodesk Contruction Cloud.
Về việc trang bị CDE sẽ có hai trường hợp khả thi cho dự án này:
+ Trường hợp một: Đơn vị tư vấn thiết kế sẽ mua và trang bị CDE cho dự án, thực hiện thiết lập CDE và các quy tắc trên CDE, sau đó thực hiện bàn giao công nghệ và hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE. Khi đó chi phí mua CDE sẽ được tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư sẽ thanh toán chi phí đó cho Đơn vị tư vấn BIM.
+ Trường hợp hai: Chủ đầu tư tự mua và trang bị CDE cho dự án, trao quyền thiết lập cho Đơn vị tư vấn để tiến hành thiết lập CDE và các quy tắc chung trên CDE. Đơn vị tư vấn sẽ tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng CDE cho các bên. Khi đó chi phí mua CDE sẽ không tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn. Thực hiện tính chi phí đào tào hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE.
[bookmark: _Toc132380298][bookmark: _Toc134624595]Trang bị phần mềm thiết kế
Các phần mềm cần được trang bị để thiết kế, xử lý xung đột như sau:
	STT
	Máy, thiết bị,
phần mềm
	Nhãn hiệu 
	Số lượng

	1
	Phần mềm tạo dựng mô hình các kết cấu, vật tư thiết bị của dự án
	Autodesk Revit
Autodesk Advance stell
	10

	2
	Phần mềm kiểm tra xung đột
	Autodesk Navisworks
	2

	3
	Phần mềm xử lý mô hình hiện trạng, tuyến đường dây
	Autodesk Infraworks
Autodesk Recap
PLS CADD
	2

	4
	Phần mềm xử lý mô hình điện trạm biến áp
	Primtech
	2


[bookmark: _Toc132380299][bookmark: _Toc134624596]Trang bị máy móc, phần cứng
Để đảm bảo cho quá trình khai thác ứng dụng BIM trong giai đoạn, TKKT, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công và vận hành thì cần trang bị, nâng cấp thiết bị phần cứng như sau:
	Tên công cụ
	Mục đích
	Số lượng
	Đơn vị sử dụng

	Máy vi tính cấu hình chuyên dụng
	Tạo dựng mô hình, xử lý các thông tin trên mô hình, truy cập vào CDE
	10

01
01

	Tư vấn BIM (tính khấu hao)
Chủ đầu tư
Ban QLDA
Các đơn vị khác

	Máy tính bảng
	Truy cập khai tác các ứng dụng BIM trên CDE
Dùng cho sử dụng bản vẽ điện tử trên công trình
Báo cáo va chạm, sự cố từ công trường lên CDE.
	02

01
02
	Tư vấn BIM (tính khấu hao)
Chủ đầu tư 
Giám sát thi công
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[bookmark: _Toc134624597][bookmark: _Toc201929491][bookmark: _Toc209600598][bookmark: _Toc209771829][bookmark: _Toc212225790]SẢN PHẨM KHI DỰ ÁN ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
Các hồ sơ thiết kế sẽ được trình trên Cơ sở dữ liệu dùng chung CDE dự án để Chủ đầu tư và các bên liên quan thuận tiện trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế. Ngoài các bộ hồ sơ bản giấy được bàn giao theo quy định của Hợp đồng, khi dự án áp dụng BIM thì tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng. Tệp tin BIM cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau: thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình. Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin (nếu có) phải ở định dạng số khi nộp kèm theo tệp tin BIM. Các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.
	

STT
	SẢN PHẨM BIM
	ỨNG DỤNG
	ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GỐC
	ĐỊNH DẠNG  TRAO ĐỔI CHUNG
	CÁC CHỨC NĂNG CDE
	THÔNG TIN TRAO ĐỔI
	GHI CHÚ

	

1
	
Xây dựng thư viện, biểu mẫu và quy trình nội bộ cho toàn dự án.
	Microsoft Office
	
*.docx;
*.xlsx;
*.ppt;
*.mpp
	

*.pdf
	· Kho lưu trữ tài liệu, quy trình, quy chuẩn.
· Cách thức chia sẽ cho các bên liên quan.
· Nhận các phản hồi và thông báo khi quy trình có thay đổi.
	· Các tài liệu.
· Các thông tin phản hồi, trao đổi thông qua CDE.
	· Các văn bản làm việc giữa các bên tham gia dự án.
· Hồ sơ được duyệt (PDF có xác nhận của các bên liên quan).
· Biên bản nghiệm thu.

	
2
	Xây dựng mô hình hiện trạng.
	Civil 3D
Recap
	
*.dwg
*.dxf
	*.XML;
*.LandXML;
*.nwc;
*.IFC
	Chia sẽ và trao đổi.
	· Mô hình hiện trạng
· Các thông tin phản hồi về hiện trạng dự án.
	· Hồ sơ khảo sát dưới dạng kỹ thuật số (mô hình thông tin)

	
3
	
Mô hình hóa thông tin công trình.
	Revit
Civil 3D
Advansteel
Navisworks
Primtech
PLS CADD
	*.dgn
*.rvt
*.dgw
*.dxf
*.kmz

	*.dgn
*.IFC
*.nwc
*.nwd
*.kmz

	Trao đổi thông tin trong quá trình dựng hình và kiểm tra với hồ sơ thiết kế.
	· Các mô hình thành phần.
· Các thông tin phản hồi, trao đổi.
	Bản vẽ thiết kế các VTTB chính của dự án

	
4
	
Xây dựng mô hình tổng hợp.
	Revit
Civil 3D
Navisworks
PLS CADD
	*.rvt
*.dgn
*.nwd;
*.IFC
*.kmz
*.dxf
	*.dgn
*.nwd;
*.IFC
*.kmz
*.dxf
	Dữ liệu mô hình tổng hợp được lưu trữ trực tuyến, tích hợp thông tin phi hình học.
	- Mô hình tổng hợp của dự án. Có thể có nhiều phiên bản khác nhau.
	Liên kết các mô hình thành phần để tạo nên mô hình toàn bộ công trình.

	
5
	
Kiểm tra xung đột. Tối ưu thiết kế.
	Navisworks
	
*.nwd;
*.IFC
	
*.nwd;
*.IFC
	Các báo cáo và giải quyết xung đột hạng mục.
	· Danh sách báo xung đột
· Các thông tin trao đổi liên quan.
· Chốt phương án xử lý.
	Các bộ môn thiết kế phối hợp các mô hình thành phần để kiểm tra xung đột.

	
6
	Thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế
	Trên môi trường CDE
	
*.nwd;
*.IFC
	*.nwd;
*.IFC
	
	
	Chủ đầu tư, Tư vấn thẩm tra kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế, quy mô.
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